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STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Nguyễn Bình An 29/07/2019 Nguyễn Tiến Chuyển Nguyễn Thị Thủy BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1

2 Bùi Khánh An x 14/07/2019 Bùi Hồng Hiệp Phạm Thị Lành BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

3 Nguyễn Trường An 04/07/2019 Nguyễn Văn Hiệp Phạm Thị Mơ BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1

4 Đinh Hoàng Anh 12/12/2019 Đinh Văn Thanh Đoàn Thị Thủy BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

5 Bùi Nguyễn Huyền Anh x 18/07/2019 Bùi Duy Thành Nguyễn Thị Huyền Trang BV Kiến An Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

6 Nguyễn Quỳnh Anh x 05/07/2019 Nguyễn Thanh Tùng Đào Thị Ngọc Mai BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

7 Phạm Quỳnh Anh x 03/12/2019 Phạm Văn Thành Phùng Thị Biệt TTYT Tứ Kỳ Thôn Phú Cơ CS 1

8 Bùi Tuấn Anh 05/01/2019 Bùi văn Hiệp Đỗ Thị Trang BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

9 Nguyễn Thị Nguyệt Anh x 13/12/2019 Nguyễn Văn Luyện Nguyễn Thị Huyên TTYT Tiên Lãng Thôn Cổ Duy CS 1

10 Vũ Việt Anh 22/03/2019 Vũ Văn Luân Ngô Thị Hồng Khiên BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Tam Cường CS 1

11 Nguyễn Hoàng Bách 16/03/2019 Nguyễn Văn Vũ Đỗ Thị Lan Hương BV Quốc tế Green Thôn Chàm CS 1

12 Vũ Viết Hoàng Bách 04/07/2019 Vũ Văn Nguyên Phạm Thị Ly BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

13 Dương Gia Bảo 14/02/2109 Dương Thành Luận Đào Thị Hiệp BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

14 Nguyễn Gia Bảo 18/08/2019 Nguyễn Văn Chung Triệu Thị Huyền BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

15 Nguyễn Gia Bảo 24/10/2019 Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Thị Hiền TTYT Tiên Lãng Thôn Cổ Duy CS 1

16 Mai Thái Bảo 07/01/2019 Mai Hùng Hậu Vũ Thị Thương BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

17 Đỗ Lê Hải Bình 06/02/2019 Đỗ Tiến Mạnh Lê Thị Xuyến BV Quốc tế Green Khu 8 CS 1

18 Hà Quốc Cường 21/01/2019 Hà Văn Chính Bùi Trà Giang BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

19 Đoàn Nguyễn Minh Châu x 17/02/2019 Đoàn Văn Dũng Nguyễn Như Thường BV Đa khoa Quốc tế HP Thôn Phú Cơ CS 1

20 Nguyễn Ngọc Diệp x 10/08/2019 Nguyễn Duy Tân Vũ Thị Hằng BV Đa khoa Quốc tế HP Thôn Ngân Cầu CS 1

21 Mai Thanh Duyên x 22/07/2019 Mai Văn Đạo Nguyễn Thị San TTYT Tiên Lãng Thôn Phú Cơ CS 1
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STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

22 Đỗ Hoàng Dương 21/05/2019 Đỗ Văn Hoàn Hoàng Thị Minh BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn La Cầu CS 1

23 Bùi Hữu Đạt 08/01/2019 Bùi Hữu Hướng Trương Thị Vân BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

24 Phạm Hồng Đăng 03/10/2019 Phạm Thành Luân Nguyễn Thị Tuyền BV Kiến An Thôn Tam Cường CS 1

25 Đào Đức Đồng 26/10/2019 Đào Văn Sáu Cao Thị Huyền BV Kiến An Hải Phòng Thôn Cổ Duy CS 1

26 Đặng Anh Đức 04/08/2019 Đặng Văn Hưởng Bùi Thị Mai Anh TTYT Tiên Lãng Thôn La Cầu CS 1

27 Chu Minh Đức 22/11/2019 Chu Văn Tính Đỗ Thị Hạnh BV Phụ Sản Hải Phòng Thôn Tam Cường CS 1

28 Đào Anh Hà x 26/11/2019 Đào Xuân Thặng Mai Thị Thu Thảo BV Đa khoa Quốc tế HP Khu 6 CS 1

29 Vũ Trần Minh Hà x 16/10/2019 Vũ Văn Sang Trần Thị Trang BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Rỗ CS 1

30 Phạm Trọng Hiếu 01/01/2019 Phạm Văn Thắng Vương Thị Dung BV Đa khoa Tiên Lãng Thân Chàm CS 1

31 Nguyễn Văn Hoàng 24/07/2019 Nguyễn Văn Hà Lưu Thị Chín BVĐK Hoàn Hảo II - Bình Dương Thôn Tam Cường CS 1

32 Mai Xuân Hùng 12/02/2019 Mai Văn Cương Phạm Thị Nhường BV Kiến An Thôn Phú Cơ CS 1

33 Nguyễn An Hưng 19/10/2019 Nguyễn Quang Hải Phạm Thị Hồng Minh Tiên Lãng - Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

34 Nguyễn Minh Khang 02/01/2019 Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Thị Hiển BV Bạch Mai - Hà Nội Thôn Chàm CS 1

35 Nguyễn Minh Khang 18/04/2019 Nguyễn Ngọc Quyết Mai Thị Tân BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Cổ Duy CS 1

36 Phạm Minh Khang 21/01/2019 Phạm Văn Thụy Bùi Thị Thu BVĐK Quốc tế Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

37 Vũ Ngân Khánh x 25/02/2019 Vũ Văn Hiền Vũ Thị Lý BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

38 Phạm Đăng Khoa 05/07/2109 Phạm Văn Hùng Phạm Thị Thanh Huyền BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1

39 Mai Tùng Lâm 05/10/2019 Mai Thế Khanh Phạm Thị Hà BV Kiến An Thôn Phú Cơ CS 1

40 Mai Thị Khánh Linh x 22/01/2019 Mai Văn Điền Trần Thị Huệ BV Kiến An Thôn Phú Cơ CS 1

41 Phạm Hoàng Thiên Long 15/09/2019 Phạm Văn Lăng Lê Thị Nguyệt BVĐK Vĩnh Bảo Thôn Ngân Cầu CS 1

42 Bùi Văn Hoàng Long 04/09/2109 Bùi Văn Vũ Phạm Thị Ngọc Lan TTYT Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

43 Nguyễn Thị Ngọc Mai x ;09/10/2019 Nguyễn Hùng Cường Trần Thị Thanh Loan BV Quốc tế Green Khu 4 CS 1

44 Nguyễn Hải Minh 26/05/2019 Nguyễn Văn Giáp Đoàn Thị Hải Yến BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Rỗ CS 1

45 Vũ Nguyễn Thanh Ngân x 04/10/2019 Vũ Trung Đức Nguyễn Bảo Anh BV Kiến An Thôn Tam Cường CS 1

46 Bùi Nguyễn Khánh Ngọc x 20/02/2019 Bùi Văn Xoa Nguyễn Thị Mơ BV Kiến An Thôn Ngân Cầu CS 1

47 Nguyễn Khôi Nguyên 14/08/2019 Nguyễn Viết Hải Mai Thị Thu Dung BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

48 Vũ Phương Nhã x 26/07/2019 Vũ Văn Bình Vũ Thị Thoa BVĐK Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1



STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

49 Nguyễn Quốc Nhật 15/04/2019 Nguyễn Văn Duân Hồ Thị Hằng Trạm YT Đồng Trung - Thái Bình Thôn Cổ Duy CS 1

50 Đoàn Huyền Nhi x '01/07/2019 Đoàn Văn Khương Phạm Thị Quỳnh Hương BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

51 Vũ Tuệ Nhi x 14/05/2019 Vũ Văn Cương Ngô Thị Ngoan BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

52 Nguyễn Thị Tâm Như x 23/09/2019 Nguyễn Văn Biên Đỗ Thị Nhung TTYT Kiến An - Hải Phòng Thôn Ninh Duy CS 1

53 Trịnh Hà Phương x 01/03/2019 Trịnh Văn Đang Nguyễn Thị Thái Hà BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Tam Cường CS 1

54 Vũ Hà Phương x 29/01/2019 Vũ Mạnh Hà Đỗ Thị Chinh BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1

55 Mai Quỳnh Phương x 15/09/2019 Mai Văn Thành Bùi Thị Hương TTYT Tiên Lãng Thôn Phú Cơ CS 1

56 Bùi Thu Phượng x 12/09/2-19 Bùi Văn Tuấn Nguyễn Thị Khiên BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Ngân Cầu CS 1

57 Hoàng Anh Quân 09/10/2019 Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thị Huyền TTYT Tiên Lãng Thôn Tam Cường CS 1

58 Nguyễn Như Quỳnh x 30/01/2019 Nguyễn Văn Nghĩa Đỗ Thị Minh Thuận BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Cổ Duy CS 1

59 Nguyễn Hoàng Minh Sang 21/04/2019 PARK HANWON Nguyễn Thị Vân TP Daegu - Hàn Quốc Thôn Tam Cường CS 1

60 Dương Cẩm Tú x 12/08/2019 Dương Văn Tuấn Nguyễn Thị Liên TTYT Tiên Lãng Thân Chàm CS 1

61 Hoàng Mai Phương Thảo x 11/01/2019 Hoàng Văn Tuyển Mai Thị Vui BV Kiến An Thôn Phú Cơ CS 1

62 Vũ Thị Bích Thảo x 15/11/2019 Vũ Văn Cừ Đặng Thị Kim Dung BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Phú Cơ CS 1

63 Phạm Anh Thư x '03/05/2019 Phạm Văn Thăng Ngô Thu Trang BV Kiến An Thôn Ninh Duy CS 1

64 Đoàn Bùi Anh Thư x 21/11/2019 Đoàn Văn Thuân Bùi Thị Bích TTYT Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

65 Đào Thanh Trà x 24/06/2019 Đào Tuấn Anh Bùi Thị Khánh Ly BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Cổ Duy CS 1

66 Bùi Thị Ngọc Trinh x 26/10/2019 Bùi Văn Lực Trần Thị Ngọc Huyền TTYT Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

67 Nguyễn Thanh Trúc x 05/07/2019 Nguyễn Văn Chương Lê Thị Minh BV Đa khoa Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

68 Đào Xuân Trường 21/01/2019 Đào Văn Trương Đặng Thị Thuận BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Cổ Duy CS 1

69 Nguyễn Minh Vũ 06/03/2019 Nguyễn Sỹ Đô Nguyễn Thị Hồng BV Kiến An Thôn Giáo CS 1

70 Bùi Thị Phương Vy x 23/03/2019 Bùi Hữu Trang Phạm Thị Hạnh BV Kiến An Thôn Ngân Cầu CS 1

71 Đào Như Ý x 29/08/2019 Đào Văn Tưởng Nguyễn Thị Thanh TTYT Tiên Lãng Thôn Ngân Cầu CS 1

72 Trần Bảo An x 1/9/2019 Trần Hoài Nam Nguyễn Thị Phương Thảo BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Rỗ CS 2

73 Lê Ngọc Anh x 25/7/2019 Lê Xuân Hiếu Đoàn Thị Trang BV Kiến An Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

74 Phạm Nguyễn Mộc Anh x 24/12/2019 Phạm Văn Khánh Nguyễn Thị Thúy BV Phụ sản  Hải Phòng An Dụ - Tiên Lãng CS 2

75 Bùi Vũ Trung Anh 13/7/2019 Bìu Đức Luyện Vũ Thị Ngọc BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Rỗ Tiên Lãng CS 2



STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

76 Nguyễn Quốc Bảo 18/12/2019 Nguyễn Văn Sang Bùi Thị Thu Linh TTYT Tiên Lãng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

77 Nguyễn Khánh Chi x 04/11/2019 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thị Thúy TTYT Tiên Lãng Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

78 Phạm Phùng Phương Chi x 05/07/2019' Phạm Trần Bảo Huy Nguyễn Thị Lý BV Phụ sản  Nam Định Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

79 Đào Thuỳ Chi x 19/10/2019 Đào Văn Toàn Nguyễn Thị Mai BV ĐK  An Lão Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

80 Phạm Anh Dương x 10/06/2019 Phạm Văn Sơn Trần Thị Lý BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

81 Đoàn Ánh Dương x 22/04/2019 Đoàn Văn Hùng Nguyễn Thị Hòa BV Kiến An - Hải Phòng Thôn RỖ - Tiên Lãng CS 2

82 Phạm Dương 25/06/2019 Phạm Văn Dũng Phạm Thị Phượng BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

83 Phạm Thùy Dương x 04/08/2019 Phạm Minh Tiến Vũ Ngọc Mai BVĐK Quốc tế - Hải Phòng Thiên Kha - Quyết Thắng CS 2

84 Nguyễn Thảo Đan x 11/04/2019 Nguyễn Văn Tuệ Sầm Thị Lệ BV Y học biển -  Hải Phòng Thôn Chàm- Tiên Lãng CS 2

85 Vũ Thành Đạt 03/08/2019 Vũ Văn Tâm Nguyễn Thị Tuyến BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

86 Đoàn Hải Đăng 14/07/2019 Đoàn Khương Duy Trịnh Thị Nhung BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

87 Trần Ngọc Bảo Hân x 19/09/2019 Trần Văn Kiên Phạm Thị Hoa BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

88 Phạm Thị Thanh Hiền x 12/01/2019 Phạm Văn Hóa Phạm Thị Hân BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

89 Vũ Minh Hiếu 04/07/2019 Vũ Văn Đạt Phạm Thị Mỵ BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Rỗ- Tiên Lãng CS 2

90 Phạm Gia Hưng 09/11/2019 Phạm Văn Hiếu Phạm Thị Lan Oanh BV phụ sản Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

91 Vũ Mai Hương x 20/3/2019 Vũ Anh Hiếu Cao Thị Trang BVĐK Tiên Lãng Thôn Đoàn Kết CS 2

92 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/9/2019 Trần Trí Giáp Phạm Thị Hièn BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

93 Phạm Bá Khang 15/08/2019 Phạm Bá Hùng Nguyễn Thị Đoan BVĐK Mỹ Đức- Hà Nội Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

94 Nguyễn Phúc Khang 16/07/2019 Nguyễn Văn Khiêm Phạm  Thị Tuyến BV Phụ sản Trung ương Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

95 Trần Minh Khánh 07/03/2019 Trần Văn Thắng Nguyễn Thị Kim Oanh BV Phụ sản Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

96 Vũ Minh Khánh 23/07/2019 Vũ Văn Dương Đoàn Thị Liễu Quyết Tiến - Tiên Lãng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

97 Phạm Quốc Khánh 19/09/2019 Phạm Văn Hưởng Vũ Thị Lựu BV Kiến An Hải Phòng Đoàn Kết- Tiên Lãng CS 2

98 Phạm Anh Khoa 09/08/2019 Phạm Văn Thái Nguyễn Thị Lê TTYT Tiên Lãng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

99 Nguyễn Anh Khôi 12/8/2019 Nguyễn Văn Tình Vũ Thị Loan BV phụ sản Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

100 Nguyễn Duy Khôi 25/01/2019 Nguyễn Văn Đàn Nguyễn Thị Hoa BV Tâm phúc - Hải Phòng Thôn Rỗ- Tiên Lãng CS 2

101 Ngô Bảo Lâm 4/4/2019 Ngô Văn Thuyến Vũ Thị Huêus BVĐK Quốc tế - Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - HaỈ Phòng CS 2

102 Vũ Giao Linh X 02/12/2019 Vũ Đức Tài Đào Quỳnh Diệp BVĐK Quốc tế Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

103 Phạm Khánh Linh x 15/06/2019 Phạm Thế Việt phạm Thu Ngà BV Phụ sản - Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

104 Vũ Ngọc Linh x 02/02/2019 Vũ Đức Tài Đào Quỳnh Diệp BVĐK Quốc tế Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2
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105 Lê Phương Linh x 15/01/2019 Lê Đình Hòa Vũ Thị Phượng BV ĐK Tiên Lãng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

106 Nguyễn Ngọc Mai x 04/03/2019 Nguyễn Văn Chỉnh Hoàng Thị Anh BV ĐK Tiên Lãng Thôn Chàm- Tiên Lãng CS 2

107 Phạm Thu Minh x 10/07/2019 Phạm Văn Vấn Đào Thị Huế BV Kiến An - Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

108 Nguyễn Kim Ngân x 31/08/2019 Nguyễn Văn Hùng Đặng Thị Bình TTYT Tiên Lãng Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

109 Vũ Thảo Nguyên. x 27/12/2019 Vũ Văn Thắng Lương Thị Hồng Vân TTYT Tiên Lãng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

110 Nguyễn An Nhi x 27/02/2019 Nguyễn Văn Diện Phạm Thị Hồng BV Kiến An Hải Phòng Thôn Giáo - Tiên Lãng CS 2

111 Đoàn Thảo Nhi x 06/09/2019 Đoàn Xuân Cần Bùi Thị Hằng BV Kiến An Hải Phòng Thôn Rỗ- Tiên Lãng CS 2

112 Lê Nguyễn An Nhiên x 25/9/2019 Lê Xuân Tiến Nguyễn Thị Thúy Hằng BV ĐK Quốc tế - Hải Phòng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

113 Nguyễn Thanh Tùng 30/05/2019 Nguyễn Văn An Đinh Thị Thắm BV Kiến An- Hải Phòng Thôn Rỗ - Tiên Lãng CS 2

114 Phạm Văn Tùng 15/12/2019 Phạm Văn Châu Trịnh Thị Huyền TTYT Kiến An - Hải Phòng Thôn Rỗ- Tiên Lãng CS 2

115 Phạm Thanh Thảo x 03/12/2019 Phạm Thanh Hải Bùi Thị Hiền BV Kiến An - Hải Phòng An Tử- Tiên Lãng CS 2

116 Phạm Thu Thảo x 05/01/2019 Phạm Văn Chung Vũ Thị Hoàn BV ĐK Tiên Lãng Ninh Duy - Tiên Lãng CS 2

117 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 26/01/2019 Nguyễn Văn Hanh Đoàn Thị Hương BVĐK Tiên Lãng Thôn Đoàn Kết - Tiên Lãng CS 2

Tiên Lãng, ngày 31 tháng 7 năm 2025


